
DANH SÁCH

Các cá nhân được tặng Giấy khen năm học 2024-2025

(Kèm theo Quyết định số 4658/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2025 của UBND thành phố Nam Định)

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Ghi chú

1 Bà Đỗ Thị Thảo Giáo  viên MN Số 1

2 Bà Nguyễn Thị Thanh Loan Giáo  viên MN Số 4

3 Bà Trần Thị Bích Nguyệt Phó Hiệu trưởng MN Số 5

4 Bà Trần Thị Kiều Loan Giáo  viên MN 8-3

5 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo  viên MN 8-3

6 Bà Lã Thị Nga Giáo  viên MN 2-9

7 Bà Trần Thị Thanh Hoa Giáo  viên MN Sao Vàng

8 Bà Phạm Phương Anh Giáo  viên MN Sao Vàng

9 Bà Vũ Thị Hương Thủy Phó Hiệu trưởng MN Hoa Hồng

10 Bà Vũ Thị Hương Giáo  viên MN Hoa Hồng

11 Bà Trần Thị Thanh Huyền Hiệu trưởng MN Hoa Mai

12 Bà Nguyễn Thuỳ Linh Giáo viên MN Hoa Sen

13 Bà Đỗ Thị Hải Yến Giáo viên MN Hoạ Mi

14 Bà Trần Thị Thu Thuỷ Giáo viên MN Hoạ Mi

15 Bà Lê Thị Minh Hoa Giáo viên MN Hàn Thuyên

16 Bà Phạm Thị Ngọc Anh Phó Hiệu trưởng MN Hùng Vương

17 Bà Trần Thị Thanh Hương Giáo viên MN Bình Minh

18 Bà Dương Thị Vân Giáo viên MN Thống Nhất

19 Bà Mai Thị Diễn Giáo viên MN Thống Nhất
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20 Bà Đặng Thị Thu Trang Giáo viên MN Ngô Quyền

21 Bà Nguyễn Thị Duyên Giáo viên MN Nguyễn Du

22 Bà Phạm Thị Huyền Phó Hiệu trưởng MN Văn Miếu

23 Bà Hoàng Thị Lan Anh Giáo viên MN Văn Miếu

24 Bà Phạm Thị Thu Giáo viên MN Phượng Hồng

25 Bà Trần Thị Kim Anh Giáo viên MN Mỹ Xá

26 Bà Nguyễn Thị Hiền Giáo viên MN Nam Vân

27 Bà Vũ Việt Hà Giáo viên MN Nam Phong

28 Bà Vũ Thị Lệ Nương Giáo viên MN Lộc An

29 Bà Trần Thị Châm Giáo viên MN Lộc Hạ

30 Bà Phạm Thị Hải Yến Giáo viên MN Lộc Hoà

31 Bà Trần Thanh Hương  Huệ Hiệu trưởng MN Lộc Vượng

32 Bà Lê Thị Hiền Giáo viên MN Mỹ Tân

33 Bà Nguyễn Thị Nhung Giáo viên MN Mỹ Tân

34 Bà Đặng Thị Phượng Phó Hiệu trưởng MN Mỹ Tiến

35 Bà Lê Thị Thu Hương Giáo viên MN Mỹ Thuận

36 Bà Lê Thị Hồng Gấm Giáo viên MN Mỹ Thành

37 Bà Nguyễn Thị Hà Phó hiệu trưởng MN Mỹ Thịnh

38 Bà Trần Thị Tính Giáo viên MN Mỹ Thắng

39 Bà Đào Thị Tám Hiệu trưởng MN Mỹ Trung

40 Bà Trần Thị Thu Hiệu trưởng MN Hưng Lộc

41 Bà Đặng Thị Hồng Yến Giáo viên MN Mỹ Hưng
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42 Bà Nguyễn Thị Tuyết Phó Hiệu trưởng MN Mỹ Hà

43 Bà Trần Thị Là Giáo viên MN Mỹ Phúc

44 Bà Nguyễn Giáng Hương Hiệu trưởng TH Hùng Vương

45 Bà Vũ Thị Xuân Giáo viên TH Hùng Vương

46 Bà Nguyễn Thị Bích Thủy Giáo viên TH Nguyễn Trãi

47 Bà Nguyễn Thị Hợi Giáo viên TH Nguyễn Trãi

48 Ông Hà Khắc Kiên Phó Hiệu trưởng TH Lê Hồng Sơn

49 Bà Trần Thị Ngọc Ánh Giáo viên TH Lê Hồng Sơn

50 Bà Bùi Thanh Hải Giáo viên TH Mỹ Xá

51 Bà Trần Thị Thu Thủy Giáo viên TH Mỹ Xá

52 Bà Đinh Thu Trang Giáo viên TH Nguyễn Viết Xuân

53 Bà Trần Thị Thanh Vân Giáo viên TH Nguyễn Văn Trỗi

54 Bà Trần Thị Thu Huyền Hiệu trưởng TH Lộc Vượng

55 Bà Đỗ Thị Thu Trang Giáo viên TH Mỹ Tiến

56 Bà Đỗ Thị Huê Phó Hiệu trưởng TH Trần Phú

57 Ông Trần Công Đảm Hiệu trưởng TH Mỹ Thuận

58 Bà Vũ Thị Thúy Hằng Nhân viên Y tế TH Lộc An

59 Bà Trần Thị Phượng Giáo viên TH Chu Văn An

60 Bà Nguyễn Thị Băng Thi Giáo viên TH Chu Văn An

61 Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Hiệu trưởng TH Nam Vân

62 Bà Nguyễn Thị Thương Giáo viên TH Nam Vân

63 Bà Trần Thị Tư Hậu Phó Hiệu trưởng TH Mỹ Trung
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64 Ông Trần Mạnh Cường Giáo viên TH Mỹ Hưng

65 Bà Vũ Thị Oanh Giáo viên TH Mỹ Hưng

66 Bà Phạm Thị Mai Giáo viên TH Cửa Nam

67 Bà Cao Thị Trang Giáo viên TH Mỹ Tân

68 Bà Vũ Thị Mai Hoa Giáo viên TH Mỹ Tân

69 Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà Hiệu trưởng TH Mỹ Hà

70 Ông Nguyễn Văn Quyến Giáo viên TH Mỹ Hà

71 Bà Đỗ Thị Thu Hằng Giáo viên TH Hồ Tùng Mậu

72 Bà Lương Thị Đoan Trang Giáo viên TH Hồ Tùng Mậu

73 Bà Nguyễn Thị Tình Phó Hiệu trưởng TH Hồ Tùng Mậu

74 Bà Nguyễn Thị Nguyệt Quế Giáo viên TH Trần Tế Xương

75 Bà Phạm Thị Thu Hương Hiệu trưởng TH Kim Đồng

76 Ông Vũ Ngọc Thắng Nhân viên Y tế TH Kim Đồng

77 Bà Vũ Thị Vân Hiệu trưởng TH Trần Văn Lan

78 Bà Vũ Thị Ngân Giáo viên TH Nam Phong

79 Bà Đỗ Thị Thu Thủy Hiệu trưởng TH Lê Quý Đôn

80 Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh Giáo viên TH Lê Quý Đôn

81 Bà Hoàng Thị Hồng Khánh Hiệu trưởng TH Mỹ Thành

82 Bà Đinh Thị Thu Hiền Phó Hiệu trưởng TH Trần Quang Khải

83 Bà Trần Thị Yến Nhân viên Y tế TH Lộc Hòa

84 Bà Trịnh Thị Mai Khánh Phó Hiệu trưởng TH Mỹ Thịnh

85 Bà Đặng Thị Nhung Giáo viên TH Mỹ Thắng

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



86 Bà Nguyễn Thị Liên Giáo viên TH Mỹ Thắng

87 Bà Vũ Thị Ngát Giáo viên TH Phạm Hồng Thái

88 Ông Nguyễn Quang Hòa Giáo viên TH Mỹ Phúc

89 Bà Trần Thị Lành Giáo viên TH Mỹ Phúc

90 Bà Đàm Thị Mây Nhân viên Kế toán TH Trần Quốc Toản

91 Bà Bùi Thị Phương Thủy Giáo viên TH Trần Quốc Toản

92 Bà Trần Thị Mai Giáo Viên TH Trần Nhân Tông

93 Bà Bùi Thị Phụng Nguyên Giáo Viên TH Trần Nhân Tông

94 Bà Đinh Kim Chung Giáo Viên TH Lộc Hạ

95 Bà Ngô Thị Thanh Nhân viên Kế toán THCS Trần Đăng Ninh

96 Bà Vũ Thị Yến Giáo viên THCS Trần Đăng Ninh

97 Bà Trần Thị Hiền Giáo viên THCS Phùng Chí Kiên

98 Bà Nguyễn Thị Thu Giáo viên THCS Phùng Chí Kiên

99 Ông Vũ Văn Mạnh Giáo viên THCS Hàn Thuyên

100 Bà Bùi Thị Mầu Nhân viên Kế toán THCS Hàn Thuyên

101 Bà Phạm Thị Hồng Hà Giáo viên THCS Hàn Thuyên

102 Bà Nguyễn Thị Vân Anh Giáo viên THCS Hàn Thuyên

103 Ông Nguyễn Bổng Hiệu trưởng THCS Hoàng Văn Thụ

104 Bà Trần Thị Bích Thảo Phó Hiệu trưởng THCS Hoàng Văn Thụ

105 Bà Đinh Thị Thu Hương Giáo viên THCS Hoàng Văn Thụ

106 Bà Nguyễn Thị Minh Phương Phó Hiệu trưởng THCS Lương Thế Vinh

107 Bà Vũ Thị Ngọc Lan Phó Hiệu trưởng THCS Lương Thế Vinh
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108 Bà Dương Thị Kiều Oanh Giáo viên THCS Tô Hiệu

109 Bà Trần Thị Hà Giáo viên THCS Lý Thường Kiệt

110 Bà Vũ Thị Thu Trang Giáo viên THCS Lý Thường Kiệt

111 Bà Mai Thị Nhung Giáo viên THCS Lê Đức Thọ

112 Bà Phạm Thúy Mai Giáo viên THCS Lê Đức Thọ

113 Bà Nguyễn Thị Hảo Giáo viên THCS Tống Văn Trân

114 Bà Trần Thu Huyền Giáo viên THCS Tống Văn Trân

115 Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc Giáo viên THCS Mỹ Xá

116 Bà Nguyễn Thị Xuyến Giáo viên THCS Mỹ Xá

117 Bà Lã Thị Hằng Giáo viên THCS Lộc Hòa

118 Bà Nguyễn Thùy Linh Giáo viên THCS Lộc Hạ

119 Ông Mai Xuân Tài Giáo viên THCS Lộc Hạ

120 Bà Trần Thị Bích Đoàn Phó Hiệu trưởng THCS Lộc An

121 Bà Nguyễn Thị Dung Giáo viên THCS Lộc An

122 Bà Đặng Thị Hồng Huế Giáo viên THCS Lý Tự Trọng

123 Ông Doãn Ngọc Báu Giáo viên THCS Lý Tự Trọng

124 Bà Phạm Thị Thu Thủy Nhân viên thiết bị THCS Lý Tự Trọng

125 Bà Đặng Lan Anh Giáo viên THCS Lộc Vượng

126 Bà Phạm Thị Thanh Giáo viên THCS Nam Phong

127 Ông Trần Đình Tuyển Phó Hiệu trưởng THCS Nam Phong

128 Bà Mai Thị Thu Hà Giáo viên THCS Trần Bích San

129 Bà Mai Ngọc Ánh Giáo viên THCS Trần Bích San
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130 Bà Trần Minh Hoè Giáo viên THCS Mỹ Thuận

131 Ông Lê Kiến Quốc Giáo viên THCS Mỹ Thịnh

132 Bà Đặng Thị Thu Hương Giáo viên THCS Mỹ Thành

133 Bà Vũ Thúy Hồng Hiệu trưởng THCS Mỹ Tiến

134 Bà Lê Thị Hằng Giáo viên THCS Mỹ Hà

135 Bà Nguyễn Thị Phương Lan Giáo viên THCS Mỹ Trung

136 Bà Trần Thị Thuý Hằng Hiệu trưởng THCS Mỹ Trung

137 Ông Trần Đức Ninh Giáo viên THCS Mỹ Tân

138 Bà Đặng Thị Mai Giáo viên THCS Quang Trung
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